
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG NAM    KIỂM TRA HỌC KỲ I
     TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH              Năm học 2010-2011
                             MÔN NGỮ VĂN – LỚP 11

                  Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1(2 điểm):
    Xác định điển cố được dùng trong những câu thơ sau và phân tích tác dụng của cách sử dụng các điển cố đó.
   “ Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú,

     Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung.”

                                                     (Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ)
Câu 2(2 điểm): 

   Hãy chỉ ra các nhân tố ngữ cảnh của đoạn hội thoại sau : 

   ….. “ Bây giờ đến ngõ nhà cụ bá. …..Cả nhà đi làm đồng vắng, chỉ có mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa. Nghe tiếng hắn, cụ thấy sao bực mình!.......

  ….. Chí Phèo đấy hở? Lè bè vừa vừa chứ, tôi không phải là cái kho…..

  ….. Hắn vênh cái mặt lên, rất là kiêu ngạo:

   - Tao đã bảo tao không đòi tiền.

   - Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế thì anh cần gì?

Hắn dõng dạc : 

   - Tao muốn làm người lương thiện.

Bá Kiến cười ha hả:

   - Ồ tưởng gì? Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ!.

Hắn lắc đầu:

  - Không được! Ai cho tao làm lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không !Chỉ có một cách...biết không !...Chỉ còn một cách là...cái này! Biết không!...”
                                                           ( Trích : Chí Phèo của Nam Cao )

Câu 3(6 điểm): 

   Phân tích nhân vật viên quản ngục trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân

                                    HƯỚNG DẪN CHẤM NGŨ VĂN 11
                                      (KIỂM TRA HỌC KÌ I, 2011-2012)

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1 (2điểm)
	Trái, Nhạc, Hàn, Phú là những người nổi tiếng trung thành và có sự nghiệp hiển hách trong lịch sử Trung Quốc
	1,00đ

	
	Tác dụng: Nhà thơ tự khẳng định mình là bề tôi trung thành đầy tài năng không khác gì những người xưa
	1,00đ

	2 (2 điểm)


	a) Nhân vật giao tiếp : 

· Chí Phèo là anh canh điền hiền lành, bị đẩy vào tù,  biến thành tên lưu manh và sau đó làm tay sai cho Bá Kiến, thành “con quỷ dữ”của làng Vũ Đại, sau khi gặp thị Nở, hắn đã thức tỉnh.

· Bá Kiến là “Cụ lớn”, tiên chỉ, lý cựu của làng Vũ Đại, đang trong tâm trạng bực tức không bình tỉnh như những lần trước đây..


	0,50đ

	
	b) Bối cảnh ngoài ngôn ngữ: 

+ Hoàn cảnh giao tiếp rộng: Nông thôn Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám 1945 - Làng Vũ Đại, là nơi “quần ngư tranh thực”  nạn cường hào ác bá hoành hành dữ dội …

+  Hoàn cảnh hẹp :  Buổi trưa, ở nhà Bá Kiến.

+ Hiện thực được nói tới: Chí Phèo mong muốn được làm người lương thiện nhưng đang bế tắc, tuyệt vọng. 


	1,00đ



	
	c) Văn cảnh :  Đoạn hội thoại diễn ra sau đoạn chuyện Chí Phèo gặp thị Nở và trước khi Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự kết liễu đời mình.


	0,50đ



	3 ( 6 điểm)
	I. Yêu cầu về kỹ năng: Biết cách làm bài nghị luận phân tích nhân vật, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.


	

	
	II. Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở hiểu biết về Nguyễn Tuân và tác phẩm “Chữ người tử tù”, học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ các ý chính sau: 


	

	
	- Nêu được vấn đề cần nghị luận


	0,50đ


	
	- Các đặc điểm nhân vật
	

	
	     + Có sở thích cao quý, biết say mê và quý trọng cái đẹp (chơi chữ)


	1,50đ


	
	    + Là người có học, biết cảm phục tài năng, nhân cách và “biệt nhỡn liên tài”, biệt đãi Huấn Cao (cho người quét dọn lại buồng giam, nhận tù với thái độ kiêng nể, cho thầy thơ lại mang  rượu thịt cho Huấn Cao và những người bạn của ông)    
	2,00đ

	
	    + Khi Huấn Cao khuyên nhủ, viên quản ngục cảm động bái  lĩnh
	1,00đ


	
	- Đánh giá  về nghệ thuật xây dựng nhân vật

- Đánh giá chung về hình tượng nhân vật.


	0,50đ
0,50đ

	
	Lưu ý: - Chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được yêu cầu về kỹ năng và kiến thức. 

            - Làm tròn số đến 0,50
	


